
Mẫu 01
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Tỉnh
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1

Công binh 

xưởng

 Hưng Thạnh

Ấp 2 B, xã 

Hưng 

Thạnh 

(X) 2013 - 2015 X

Hiện tại 

không còn 

tồn tại, do công 

trình lộ đã đi 

qua di tích

DANH MỤC DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆNTHÁP MƯỜI

(Kèm theo Công văn số:        /UBND-VX ngày           tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười)

STT
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danh mục
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Đề nghị 
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(lý do)

Đủ điều 

kiện lập hồ 

sơ đề nghị 

xếp hạng 

theo quy 

định

Đã được 

xếp hạng
Trong 

danh mục

kiểm kê

(giai đoạn)

Ghi chúĐịa điểmTên di tích



2 Đền thờ Đại thần

Ấp 3, xã 

Hưng 

Thạnh 

(X) 2016 - 2020 X X

 Có lịch sử nhân 

vật, sự kiện, 

công trình, cảnh 

quan thiên 

nhiên rõ ràng.

Có số thửa đất 

rõ ràng, không 

Có tranh chấp 

quyền sử dụng 

đất.

3

Bia tưởng

niệm Quân

dân y Nam

bộ

Ấp 2, xã 

Tân Kiều
(X) 2016 - 2020 X X

Tổng 2 2

Ghi chú: 

Cột 10: Đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị xếp hạng theo quy định (Căn cứ Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Thông tư số 09/2011/TT-

BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng 

di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh).

- Có lịch sử nhân vật, sự kiện, công trình, cảnh quan thiên nhiên rõ ràng.

- Có số thửa đất rõ ràng, không có tranh chấp quyền sử dụng đất.



Mẫu 02

1 2 3 6 7 8 9 11

Không có

Tổng

Cột 3: Loại hình (Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa 

phi vật thể quốc gia).

1. Đối tượng kiểm kê là di sản văn hóa phi vật thể đang tồn tại, bao gồm các loại hình sau đây:

a) Tiếng nói, chữ viết của các dân tộc Việt Nam;

b) Ngữ văn dân gian, bao gồm sử thi, ca dao, dân ca, tục ngữ, hò, vè, câu đố, truyện cổ tích, truyện trạng, truyện cười, truyện ngụ ngôn, hát ru 

và các biểu đạt khác được chuyển tải bằng lời nói hoặc ghi chép bằng chữ viết;

c) Nghệ thuật trình diễn dân gian, bao gồm âm nhạc, múa, hát, sân khấu và các hình thức trình diễn dân gian khác;

d) Tập quán xã hội, bao gồm luật tục, hương ước, chuẩn mực đạo đức, nghi lễ và các phong tục khác;

đ) Lễ hội truyền thống;

e) Nghề thủ công truyền thống;

f) Tri thức dân gian, bao gồm tri thức về thiên nhiên, đời sống con người, lao động sản xuất, y, dược học cổ truyền, ẩm thực, trang phục và các 

tri thức dân gian khác.

Ghi chú

DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁP MƯỜI

(Kèm theo Công văn số:           /UBND-VX ngày        tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp 

Mười)

STT Tên di sản Loại hình Dân tộc
Chủ thể 

văn hóa
Địa điểm Hiện trạng
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